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NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B L - TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ t a phiên toà: Bà P  n   u   ảo   

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Nguyễn   ị O n    y. 

2. Ông Nguyễn Thanh An. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trương Văn Bình Em –   ư ký Tòa án nhân dân 

 uyện B L, tỉn  Long An  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B L, tỉnh Long An tham gia phiên 

tòa: Bà Lê Hà Thảo Quyên – Kiểm sát viên   

Ngày 06 tháng 9 năm 2023 tại trụ sở  ò  án n ân dân  uyện B L, tỉn  Long 

An xét xử sơ thẩm công k  i vụ án t ụ lý số: 118/2023/TLST-DS ngày 30 tháng 3 

năm 2023 về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” t eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét 

xử số 90/2023/QĐXXST-DS ngày 26 tháng 7 năm 2023, Quyết địn   o n p iên tò  

số 62/2023/QĐ  -D  ng y 15 t áng 8 năm 2023, giữ  các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Lê Văn D, sin  năm 1963.  

Đị  c ỉ: Ấp 2, xã T H, huyện B L, tỉn  Long An  

2. Bị đơn:  

2.1. Ông Nguyễn Văn A, sinh năm 1967. 

2.2. Bà Lê Thị K, sin  năm 1967. 

Cùng đị  c ỉ: Ấp 2, xã T H,  uyện B L, tỉn  Long An. 

(Ông Dũng có đơn xin vắng mặt; ông A, bà Kh vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ghi ngày 17/3/2023, trong quá trình giải quyết vụ án 

nguyên đơn ông Lê Văn D trình bày:  

Ngày 03/6/2021 ông có cho vợ c ồng ông Nguyễn Văn A, bà Lê Thị K 

mượn số tiền 775.000.000 đồng, không có thỏ  t uận lãi suất, thời hạn trả tiền là 
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ngày 16/6/2021, khi mượn tiền ông và vợ c ồng ông A, bà Kh có làm “Giấy mượn 

tiền”. 

Đến  ạn trả tiền, vợ c ồng ông A, bà Kh không trả cho ông số tiền nợ 

775.000.000 đồng. 

Nay ông yêu cầu vợ c ồng ông A, bà Kh c  trác  n iệm liên đới  o n trả 

cho ông số tiền nợ gốc l  775 000 000 đồng và tiền lãi tính từ ngày 17/6/2021 đến 

ngày xét xử sơ t ẩm với mức lãi suất 10%/năm. 

 ự việc đ  được  ò  án tiến   n  p iên  ọp kiểm tr  việc gi o nộp, tiếp cận, 

công k  i c ứng cứ v  lập t ủ tục  ò  giải t eo quy địn  củ  p áp luật n ưng bị 

đơn ông Nguyễn Văn A, bà Lê Thị K vắng mặt v  k ông cung cấp c o  ò  án bất 

cứ t i liệu, c ứng cứ n o c  liên qu n đến vụ án  

 ại p iên tò , Đại diện Viện kiểm sát n ân dân  uyện B L, tỉn  Long An 

p át biểu ý kiến:  

Về t ủ tục tố tụng: Hội đồng xét xử,   ư ký Tòa án đ  tuân theo pháp luật tố 

tụng kể từ k i t ụ lý vụ án c o đến trước t ời điểm Hội đồng xét xử ng ị án  

Nguyên đơn đ  t ực  iện đúng, đầy đủ quyền, ng ĩ  vụ tố tụng t eo quy địn  tại 

các Điều 70, Điều 71 Bộ luật  ố tụng dân sự  Bị đơn vắng mặt trong suốt quá trình 

giải quyết vụ án. 

Về nội dung: Ông Lê Văn D có cho ông Nguyễn Văn A và bà Lê Thị K 

mượn số tiền 775 000 000 đồng, không thỏ  t uận lãi suất, t ời  ạn từ ngày 

03/6/2021 đến ngày 16/6/2021, hợp đồng được lập t ành văn bản bằng  ình thức 

“Giấy mượn tiền”. Quá trình thực  iện, bên cho vay thực  iện đúng nghĩ  vụ gi o 

số tiền 775.000.000 đồng c o bên vay nhưng đến  ạn trả nợ t ì bên vay không trả 

đủ tiền n ư t ỏ  t uận là đã vi phạm ng ĩ  vụ trả nợ t eo  ợp đồng vay tài sản ngày 

03/6/2021. Do đó, nguyên đơn yêu cầu bị đơn trả số tiền gốc còn nợ là 775.000.000 

đồng là có cơ sở c ấp nhận  Về lãi suất: Ông Dũng yêu cầu ông A, bà Kh trả tiền 

lãi với lãi suất 10%/năm, t ời gi n tính lãi từ ngày 17/6/2021 đến ngày xét xử sơ 

thẩm. Xét thấy,  ợp đồng v y tiền ngày 03/6/2021 là hợp đồng v y có kỳ  ạn và 

không có lãi, trong hợp đồng không thể  iện việc t ỏ  t uận về lãi suất c ậm trả 

cũng n ư k ông có chứng cứ c ứng min  tại t ời điểm trả nợ   i bên tự t ỏ  t uận 

về lãi suất c ậm trả  Do đó, ông Dũng yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất 10%/năm 

trên số tiền c ậm trả tương ứng với t ời gian chậm trả là phù hợp với quy địn  tại 

khoản 4 Điều 466 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự nên có cơ sở c ấp n ận  

Từ những phân tích trên, căn cứ vào các Điều 351, 463, 465, 466, 468 Bộ luật 

Dân sự năm 2015, Điều 91 Bộ luật Tố tụng dân sự đề nghị Hội đồng xét xử c ấp 

nhận toàn bộ yêu cầu k ởi kiện củ  nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra 

tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về t ủ tục tố tụng:  
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[1.1] Về qu n  ệ p áp luật tr n  c ấp và thẩm quyền giải quyết vụ án: Ông 

Lê Văn D k ởi kiện yêu cầu ông Nguyễn Văn A, bà Lê Thị K trả số tiền 

775 000 000 đồng và yêu cầu tín  l i từ ngày 17/6/2021 đến ngày xét xử sơ t ẩm 

với mức lãi suất 10%/năm. Căn cứ k oản 3 Điều 26 Bộ luật  ố tụng dân sự năm 

2015 qu n  ệ p áp luật tr n  c ấp trong vụ án này là “tr n  c ấp  ợp đồng v y t i 

sản”. Bị đơn là ông Nguyễn Văn A, bà Lê Thị K có đị  c ỉ cư trú tại ấp 2, xã T H, 

huyện B L, tỉn  Long An. Do đó, thẩm quyền giải quyết vụ án theo thủ tục sơ t ẩm 

củ   òa án nhân dân huyện B L, tỉn  Long An t eo quy địn  tại điểm   k oản 1 

Điều 35, điểm   k oản 1 Điều 39 Bộ luật  ố tụng dân sự năm 2015. 

[1.2] Bị đơn ông Nguyễn Văn A, bà Lê Thị K đ  được  ò  án tống đạt  ợp 

lệ các văn bản tố tụng để th m gi  p iên tò  n ưng vắng mặt  Căn cứ Điều 228 Bộ 

luật  ố tụng dân sự năm 2015 Tò  án vẫn tiến   n  xét xử vắng mặt bị đơn ông A, 

bà Kh. 

[2] Về nội dung tr n  c ấp: 

[2.1] Xét yêu cầu củ  ông Lê Văn D yêu cầu ông Nguyễn Văn A, bà Lê Thị 

K p ải trả số tiền nợ v y 775.000.000 đồng. Hội đồng xét xử xét t ấy: Căn cứ v o 

“Giấy mượn tiền” ng y 03/6/2021 do ông Dũng cung cấp t ể  iện ng y 03/6/2021 

ông A, bà Kh c  mượn củ  ông Dũng số tiền 775 000 000 đồng, t ời  ạn mượn 

tiền là từ ngày 03/6/2021 đến ngày 16/6/2021, trong giấy mượn tiền có chữ ký, chữ 

viết củ  ông Nguyễn Văn A và bà Lê Thị K, nên giữ  ông Lê Văn D và ông 

Nguyễn Văn A, bà Lê Thị K đ  xác lập  ợp đồng v y t i sản được quy địn  tại 

Điều 470 Bộ luật Dân sự năm 2015. Đến  ạn trả nợ, nhưng ông A, bà Kh không trả 

tiền nợ vay cho ông Dũng, việc ông A, bà Kh không t ực  iện ng ĩ  vụ trả nợ l  đ  

vi p ạm v o  ợp đồng các bên đ  xác lập  

[2.2] Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã tống đạt  ợp lệ các văn bản 

tố tụng c o bị đơn để bị đơn có ý kiến và cung cấp c ứng cứ. Tuy nhiên, bị đơn ông 

A, bà Kh vắng mặt v  k ông cung cấp c o  ò  án bất cứ t i liệu, c ứng cứ n o t ể 

 iện ý kiến về việc v y nợ nêu trên. Trong khi đó theo Giấy yêu cầu xác minh ngày 

17/3/2023 củ   òa án nhân dân huyện B L thì Công an xã T H xác nhận thông tin 

ông Nguyễn Văn A và bà Lê Thị K có hộ k ẩu t ường trú tại ấp 2, xã T H, huyện 

B L, tỉn  Long An và hiện tại đ ng sin  sống tại đị  p ương  Việc ông A, bà Kh 

vắng mặt và không phản đối n ững chứng cứ và yêu cầu củ  nguyên đơn ông Dũng 

đư  r  nên không có căn cứ để Hội đồng xét xử xem xét. Căn cứ t eo quy địn  tại 

khoản 2 Điều 92 Bộ luật  ố tụng dân sự năm 2015 t ì “Một bên đương sự thừa 

nhận hoặc không phản đối những tình tiết, sự kiện, tài liệu, văn bản, kết luận của cơ 

quan chuyên môn mà bên đương sự kia đưa ra thì bên đương sự đó không phải 

chứng minh”. Do đ , căn cứ v o các t i liệu, c ứng cứ do nguyên đơn cung cấp và 

lời trìn  b y củ  nguyên đơn xác định ông A, bà Kh còn nợ ông Dũng số tiền 

775.000.000 đồng n ưng ông A, bà Kh không trả số tiền trên c o ông Dũng l  đ  

vi p ạm ng ĩ  vụ trả nợ t eo quy địn  tại Điều 466 Bộ luật Dân sự năm 2015, yêu 

cầu trả số tiền nợ v y củ  ông Dũng l  c  căn cứ nên được c ấp n ận  
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[2.3] Về tiền l i: Ông Dũng xác địn  trong giấy mượn tiền k ông thỏ  t uận 

lãi suất, trong quá trình mượn tiền ông A, bà Kh không trả c o ông Dũng bất cứ 

khoản tiền lãi nào, nên ông Dũng yêu cầu tính lãi từ ngày 16/6/2021 đến ngày 

16/3/2023 với mức lãi suất 1,16%/t áng và tính lãi từ ngày 17/3/2023 đến ngày xét 

xử sơ t ẩm với mức lãi suất t eo quy địn  củ  p áp luật  Tuy nhiên, theo Biên bản 

lấy lời k  i ngày 13/6/2023 củ  Tòa án nhân dân huyện B L đối với ông Lê Văn D 

thì ông Dũng t ay đổi yêu cầu k ởi kiện là ông Dũng yêu cầu tính lãi từ ngày 

17/6/2021 đến ngày xét xử sơ t ẩm với mức lãi suất 10%/năm. Xét yêu cầu tính lãi 

củ  ông Dũng: Căn cứ “Giấy mượn tiền” ngày 03/6/2021 không thể  iện lãi suất, bị 

đơn ông Nguyễn Văn A, bà Lê Thị K vắng mặt và không cung cấp cho  ò  án bất 

cứ t i liệu, c ứng cứ n o t ể  iện ý kiến về việc v y nợ cũng như tiền lãi. Do đó, 

căn cứ t eo quy địn  tại k oản 4 Điều 466 Bộ luật Dân sự năm 2015, l i suất được 

tín  l  10%/năm (tương đương 0,83%/tháng), tiền l i được tín  từ ngày 17/6/2021 

đến ng y  ò  án xét xử sơ t ẩm là ngày 06/9/2023 là: 775 000 000 đồng x 

10%/năm (0.83%/tháng) x 02 năm 02 tháng 20 ngày = 172.222.226 đồng   

 ổng số tiền gốc v  l i ông A và bà Kh p ải liên đới trả c o ông Dũng là 

947.222.226 đồng. 

[2.4] Từ n ững p ân tích trên, yêu cầu k ởi kiện củ  nguyên đơn và ý kiến 

củ  đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ nên được c ấp nhận. 

[3] Về án p í: Buộc ông Nguyễn Văn A và bà Lê Thị K p ải liên đới c ịu án 

p í dân sự sơ t ẩm trên số tiền p ải  o n trả cho ông Lê Văn D theo quy địn  tại 

k oản 2 Điều 26 Ng ị quyết số 326/2016/UB VQH14 ng y 30/12/2016 củ  Ủy b n 

t ường vụ Quốc  ội, cụ t ể: 36.000 000 đồng + (147.222.226 đồng x 3%) = 

40.416.667 đồng. 

 ì các l  trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào các Điều 26, 35, 39, 147, 228, 271, 273 Bộ luật  ố tụng dân sự 

năm 2015; các Điều 463, 466, 468, 470 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 26 Ng ị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củ  Ủy b n t ường vụ Quốc  ội 

quy địn  về mức t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý v  sử dụng án phí và lệ p í  o  án.   

 uyên xử:  

1. C ấp n ận yêu cầu k ởi kiện củ  ông Lê Văn D đối với ông Nguyễn Văn 

A, bà Lê Thị K về việc tr n  c ấp  ợp đồng v y t i sản. 

Buộc ông Nguyễn Văn A và bà Lê Thị K p ải liên đới trả c o ông Lê Văn 

D số tiền 947.222.226 đồng (Chín trăm bốn mươi bảy triệu hai trăm hai mươi hai 

nghìn hai trăm hai mươi sáu đồng)   

Kể từ ng y c  đơn yêu cầu t i   n  án củ  người được t i   n  án c o đến 

khi thi   n  xong các k oản tiền,   ng t áng bên p ải t i   n  án còn p ải trả t êm 
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k oản tiền l i củ  số tiền còn p ải thi hành án theo mức l i suất quy địn  tại k oản 

2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

2. Về án p í dân sự sơ t ẩm: Buộc ông Nguyễn Văn A và bà Lê Thị K p ải 

liên đới chịu 40.416.667 đồng.  

3  Về quyền k áng cáo: Đương sự c  mặt tại p iên tò  c  quyền k áng cáo 

bản án trong t ời  ạn 15 ng y kể từ ng y tuyên án; đối với đương sự k ông c  mặt 

tại p iên tò  t ì t ời  ạn k áng cáo được tín  từ ng y n ận được bản án  oặc bản 

án được niêm yết.  

4  Về  ướng dẫn t i   n  án:  rường  ợp bản án được t i   n  t eo quy địn  

tại Điều 2 Luật   i   n  án dân sự t ì người được t i   n  án dân sự, người p ải 

thi hành án dân sự c  quyền t ỏ  t uận t i   n  án, quyền yêu cầu t i   n  án, tự 

nguyện t i   n  án  oặc bị cưỡng c ế t i   n  án t eo quy địn  tại các Điều 6, 7 và 

9 Luật   i   n  án dân sự; t ời  iệu t i   n  án được t ực  iện t eo quy địn  tại 

Điều 30 Luật   i   n  án dân sự. 

Nơi nhận:  

-  AND tỉn  Long An; 

- VK ND  uyện B L; 

- THADS huyện B L;  

- Các đương sự;  

- Lưu H , lưu án văn  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
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